Vai trò của hộ nông dân trồng lúa trong tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam

Trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hộ trồng lúa quy mô nhỏ tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong hệ thống sản xuất lúa gạo Việt Nam. Với số lượng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ nông nghiệp, nhóm hộ này đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, duy trì nguồn cung xuất khẩu và ổn định sinh kế khu vực nông thôn. Trong quá trình chuyển đổi từ “sản xuất lúa” sang “kinh tế lúa gạo”, hộ nông dân không chỉ là chủ thể sản xuất mà còn là tác nhân trung tâm trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tham gia liên kết chuỗi giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, sản xuất lúa quy mô nhỏ hiện vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như manh mún đất đai, năng lực tiếp cận khoa học công nghệ còn thấp, liên kết thị trường chưa chặt chẽ và khả năng tích lũy hạn chế. Những rào cản này làm giảm hiệu quả sản xuất và cản trở quá trình hình thành các chuỗi giá trị lúa gạo hiện đại, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với mục tiêu nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của ngành. Bài viết này góp phần làm rõ vị trí, vai trò của hộ trồng lúa có quy mô nhỏ trong tiến trình tái cơ cấu ngành lúa gạo, qua đó cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam giai đoạn tới.
1. Đặc điểm và của hộ nông dân nhỏ trong hệ thống sản xuất lúa gạo Việt Nam
Trong cơ cấu phát triển nông nghiệp Việt Nam, ngành lúa gạo luôn được xem là trụ đỡ quan trọng, đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì sinh kế cho đa số dân cư nông thôn. Trung tâm của hệ thống sản xuất này là các hộ trồng lúa – đơn vị sản xuất cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ nông nghiệp và đóng góp phần lớn sản lượng lúa của cả nước. Theo số liệu từ Cục Thống kê năm 2020, Việt Nam có khoảng 8,1 triệu hộ nông nghiệp, trong đó ước tính có 6–7 triệu hộ tham gia sản xuất lúa, chiếm tỷ trọng áp đảo và giữ vai trò quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh lương thực.
Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của hộ trồng lúa Việt Nam là quy mô sản xuất nhỏ và tình trạng đất đai manh mún. Phần lớn các hộ có diện tích canh tác dưới 0,5 ha (theo tính toán từ VHLSS 2024), 68% hộ trồng lúa thuộc nhóm quy mô này. Diện tích đất thường bị chia cắt thành nhiều thửa nhỏ, bình quân mỗi hộ canh tác từ 2–3 thửa, với diện tích mỗi thửa khoảng 0,2 ha. Quy mô nhỏ cùng với sự phân tán về mặt không gian không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất mà còn gây khó khăn cho việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật. Hệ quả là hiệu quả sử dụng đất và năng suất lao động còn ở mức thấp so với tiềm năng vốn có.
Bên cạnh vấn đề quy mô, trình độ sản xuất và khả năng tiếp cận nguồn lực của các hộ nông dân nhỏ cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Phần lớn hộ vẫn duy trì phương thức sản xuất dựa trên kinh nghiệm truyền thống, ít được tiếp cận với công nghệ mới, quy trình canh tác tiên tiến hoặc các công cụ quản lý sản xuất hiện đại.
Kết quả Điều tra Lao động Việc làm năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy sự khác biệt rõ nét về cơ cấu lao động giữa thành thị và nông thôn. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ lao động trẻ (15–24 tuổi) và lao động cao tuổi (từ 50 tuổi trở lên) cao hơn so với thành thị, trong khi nhóm lao động trong độ tuổi cốt lõi (25–49 tuổi) lại thấp hơn. Điều này phản ánh xu hướng lực lượng lao động chính ở nông thôn đang thu hẹp dần, kéo theo tỷ lệ lao động lớn tuổi ngày càng gia tăng. Dù nhóm lao động cao tuổi sở hữu nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, nhưng họ thường hạn chế về thể lực và khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới. Tình trạng khan hiếm lao động nông nghiệp chất lượng cao đang trở nên phổ biến, một phần do bản chất công việc nông nghiệp nặng nhọc, thu nhập thấp, khó cạnh tranh với các ngành công nghiệp và dịch vụ. Thực tế, lao động phổ thông tại các khu công nghiệp có thu nhập bình quân 6–7 triệu đồng/tháng, và có thể đạt 10–15 triệu đồng/tháng nếu làm thêm giờ – mức thu nhập vượt trội so với sản xuất nông nghiệp.
Xét về khía cạnh kinh tế, sản xuất lúa của hộ quy mô nhỏ mang đậm tính chất sinh kế, với mức thu nhập và tích lũy thấp. Nông dân gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tín dụng, thông tin thị trường và giá cả, dẫn đến sự phụ thuộc lớn vào hệ thống thương lái trung gian. Khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo còn hạn chế, đặc biệt ở các khâu chế biến, bảo quản và tiêu thụ, khiến giá trị gia tăng mà hộ nông dân thu được chưa tương xứng. Theo Điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS, GSO 2024), thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng, trong khi nhiều hộ thuần nông trồng lúa chỉ đạt khoảng 4 triệu đồng/người/tháng thấp hơn đáng kể so với các ngành như chăn nuôi, thủy sản hoặc lao động phi nông nghiệp. Giá lúa hàng năm biến động mạnh, lợi nhuận bấp bênh do chi phí vật tư đầu vào tăng cao, trong khi nông dân không có vị thế thương lượng trong chuỗi giá trị. Tình trạng “được mùa mất giá” diễn ra thường xuyên, khiến nhiều hộ không đủ tích lũy để cải thiện đời sống hoặc tái đầu tư sản xuất.
Hình 1. Cơ cấu thu nhập của hộ trồng lúa theo vùng sinh thái
[image: ]
Nguồn: Điều tra lợi nhuận lúa, ISPEA 2023
Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng đã tạo nên cơ cấu thu nhập rất khác nhau ở các hộ trồng lúa. Số liệu khảo sát của ISPAE cho thấy, tại các vùng chuyên canh lúa trọng điểm, thu nhập của hộ gia đình vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động trồng lúa. Cụ thể, ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tỷ trọng thu nhập từ lúa chiếm 82,0% mức cao nhất cả nước, trong khi thu nhập từ phi nông nghiệp chỉ chiếm 8,6%. Tương tự, tại Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), tỷ lệ này lần lượt là 82,7% từ lúa và 53,1% từ phi nông nghiệp phản ánh sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Ở các khu vực khác cơ cấu thu nhập có sự đa dạng hơn. Tại Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (BTB&DHMT), tỷ trọng thu nhập từ lúa chỉ chiếm 17,5%, trong khi chăn nuôi đóng góp 28,5% và phi nông nghiệp chiếm 45,6% cho thấy xu hướng đa dạng hóa sinh kế rõ nét. Điều này phản ánh thực tế nhiều hộ gia đình ở khu vực miền núi không chỉ sản xuất nông nghiệp mà còn tham gia các hoạt động phi nông nghiệp như dịch vụ, buôn bán, làm thuê để tăng thu nhập. Bên cạnh đó, thiếu việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn đã thúc đẩy làn sóng di cư, làm suy giảm lực lượng lao động có chất lượng trong nông nghiệp. Dù Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách nhằm khuyến khích nông dân chuyển đổi sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập, quá trình chuyển dịch vẫn diễn ra chậm do những rào cản như quy mô nhỏ lẻ, kỹ năng lao động hạn chế, già hóa dân số, khó khăn trong tiếp cận vốn và ứng dụng khoa học công nghệ.
Dù tồn tại nhiều hạn chế, hộ nông dân quy mô nhỏ vẫn giữ vị thế không thể thay thế trong hệ thống sản xuất lúa gạo Việt Nam. Đây là lực lượng chủ lực bảo đảm nguồn cung lúa gạo ổn định, góp phần quan trọng vào an ninh lương thực quốc gia và thành công của xuất khẩu gạo. Đồng thời, các hộ nhỏ còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sinh kế nông thôn, bảo tồn tri thức bản địa và giữ gìn hệ sinh thái nông nghiệp.
2. Thành tựu của hộ nông dân trồng lúa trong tái cơ cấu ngành lúa gạo
Nhìn chung, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ban ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, việc thực hiện định hướng sử dụng hiểu quả quỹ đất lúa và giữ vững ổn định 3,5 triệu ha đất lúa nhờ đó nhờ đó an ninh lương thực của nước ta theo các giai đoạn không ngừng được bảo đảm và nâng cao mặc dù trong bối cảnh vô cùng khó khăn xảy ra dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng nặng nề cơn bão Yagi cùng những biến động chính trị trên trường quốc tế.
Đảm bảo an ninh lương thực vững chắc
Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cùng sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, công tác sử dụng hiệu quả quỹ đất lúa và duy trì ổn định diện tích 3,5 triệu ha đất lúa đã được thực hiện thành công. Nhờ đó, an ninh lương thực quốc gia không ngừng được củng cố và nâng cao, ngay cả trong những bối cảnh khó khăn như đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi hay nhưng biến động chính trị phức tạp trên thế giới.
Dù diện tích lúa có xu hướng giảm nhẹ do chuyển đổi cơ cấu sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, sản lượng lúa vẫn được duy trì ổn định ở mức 42,7–43,9 triệu tấn/năm. Thành tựu này dựa trên đóng góp của hàng triệu hộ trồng lúa quy mô nhỏ. Năm 2024, bình quân lương thực đầu người đạt 477,3 kg, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, giúp Việt Nam nằm trong nhóm nước dẫn đầu về chỉ số an ninh lương thực và trở thành quốc gia có nền an ninh lương thực bền vững hơn phần lớn các nước đang phát triển trong khu vực châu Á.
Diện tích gieo trồng lúa duy trì quanh mức 7 triệu ha trong giai đoạn 2022–2024, tập trung chủ yếu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Về cơ bản, sản xuất lúa trong nước không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ mà còn tạo nguồn dự trữ, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Việt Nam hiện đứng thứ 6 thế giới về sản lượng lúa gạo; về chỉ số an ninh lương thực, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore và Malaysia.
Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 (năm 2021), chỉ số CPI của Việt Nam chỉ tăng 1,8%, phản ánh sự ổn định về giá cả hàng hóa, đặc biệt là lương thực - một kết quả ấn tượng so với nhiều nước trong khu vực. Nguồn cung lương thực luôn phong phú, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân ngay trong những thời điểm khó khăn nhất.
Tăng trưởng sản lượng và vị thế xuất khẩu
Ngành hàng lúa gạo là một trong những trụ cột quan trọng của nông nghiệp Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Sản lượng lúa liên tục tăng từ 38,7 triệu tấn năm 2008 lên 43,5 triệu tấn năm 2024. Sản lượng lúa gạo bình quân đầu người đạt 477,3 kg/năm (2024), cao gấp 3–4 lần so với Ấn Độ (nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới) và vượt qua Thái Lan (nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai).
Từ một quốc gia thiếu lương thực vào đầu những năm 1990, Việt Nam không chỉ tự đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia mà còn góp phần quan trọng vào an ninh lương thực toàn cầu thông qua xuất khẩu. Với sản lượng hàng năm khoảng 44 triệu tấn lúa, xuất khẩu đạt 5,7 triệu tấn gạo (theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2024), Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu.
Tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
Ngành lúa gạo tiếp tục được tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Cơ cấu giống lúa chuyển dịch tích cực với tỷ lệ diện tích sử dụng giống chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt trên 80%, mang lại giá trị và giá bán cao hơn, cải thiện thu nhập cho nông dân.
Cơ giới hóa và ứng dụng máy móc trong sản xuất lúa ngày càng phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả. Các quy trình canh tác bền vững được áp dụng rộng rãi, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính. Đặc biệt, Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đột phá, mang lại hiệu quả kinh tế – môi trường rõ rệt.
Chuyển đổi cơ cấu canh tác và đa dạng hóa thu nhập
Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, một phần diện tích lúa kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao hơn. Giai đoạn 2019-2024, cả nước đã chuyển đổi khoảng 644,8 nghìn[footnoteRef:1] ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất khác. Nhiều diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, trái cây cho giá trị cao hơn 3-5 lần. [1:  theo báo cáo của Bộ NN&MT, năm 2019, cả nước chuyển đổi trên 100 nghìn ha đất lúa; năm 2020 chuyển đổi 128 nghìn ha đất lúa; năm 2021 chuyển đổi 39 nghìn ha đất lúa; năm 2022 chuyển đổi 146,8 nghìn ha đất lúa; năm 2023 chuyển đổi 115 nghìn ha đất lúa; năm 2024 chuyển đổi 116 nghìn ha đất lúa] 

Các mô hình luân canh lúa - tôm, lúa - cá, lúa - sen ở Đồng bằng sông Cửu Long mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Theo khảo sát của Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường năm 2024, các mô hình xen canh (tôm, cá, rươi) cho lợi nhuận cao hơn gấp 2,6 lần so với độc canh lúa. Những chuyển đổi này không chỉ gia tăng thu nhập mà còn giúp nông dân thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
Vị thế xuất khẩu và chỉ số an ninh lương thực
Trên thị trường quốc tế, Việt Nam là một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Theo nguồn thống kê thương mại OEC, Việt Nam xếp top 3 nhà xuất khẩu gạo (2023)[footnoteRef:2]. Theo chỉ số an ninh lương thực toàn cầu (Global Food Security Index - GFSI) năm 2022 của Economist Impact, Việt Nam đạt 67,9 điểm, xếp hạng 46/109 quốc gia; riêng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 9/23. Đáng chú ý, chỉ số giá cả lương thực hợp lý của Việt Nam được đánh giá cao nhất với 84 điểm, phản ánh khả năng cung ứng lương thực ổn định với mức giá phù hợp cho người tiêu dùng. [2:  Rice in Vietnam Trade | The Observatory of Economic Complexity] 

Năng suất và tổ chức sản xuất
Nhờ ứng dụng giống mới và đẩy mạnh cơ giới hóa, năng suất lúa có xu hướng tăng, đạt mức 6,0–6,1 tấn/ha trong giai đoạn 2022–2024. Năng suất tăng đã bù đắp cho áp lực giảm diện tích do chuyển đổi đất.
Về tổ chức sản xuất, các chính sách khuyến khích phát triển vùng chuyên canh chất lượng cao (gạo thơm, gạo xuất khẩu), liên kết hợp tác xã và doanh nghiệp theo chuỗi (contract farming), áp dụng các mô hình canh tác bền vững (SRP, 1P5G, VietGAP, GlobalGAP) ngày càng được nhân rộng. Những chương trình này góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, chất lượng, giá trị gia tăng và giảm rủi ro thị trường cho sản phẩm lúa gạo Việt Nam.
3. Hạn chế và thách thức của hộ trồng lúa quy mô nhỏ trong tiến trình tái cơ cấu
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực, duy trì tăng trưởng sản lượng và nâng cao vị thế xuất khẩu gạo, khu vực hộ trồng lúa quy mô nhỏ vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế và thách thức trong quá trình tái cơ cấu ngành:
Manh mún, nhỏ lẻ cản trở cơ giới hóa và hiện đại hóa
Tình trạng đất đai manh mún, phân tán là đặc trưng phổ biến của sản xuất lúa ở Việt Nam, đặc biệt trong khu vực hộ nông dân quy mô nhỏ. Diện tích đất canh tác bình quân trên mỗi hộ còn thấp và phân tán thành nhiều thửa nhỏ. Theo số liệu VHLSS 2024, có tới 67,8% hộ có diện tích dưới 0,5 ha, trong khi nhóm từ 1-3 ha và trên 3 ha chỉ chiếm lần lượt 13,9% và 3,3%. Quy mô nhỏ và phân tán đất đai làm hạn chế cơ giới hóa, giảm hiệu quả sản xuất và cản trở quá trình tham gia chuỗi giá trị, trở thành rào cản lớn đối với tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Bảng  1. Diện tích sản xuất lúa
	 
	 
Tổng diên tích đất (ha)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ hộ sản xuất (%)

	 
	
	Vụ đông xuân
	Vụ hè thu
	Vụ thu đông
	Vụ đông xuân
	Vụ hè thu
	Vụ thu đông

	MNPB
	0.34
	0.31
	0.34
	0.27
	100.0
	7.3
	90.0

	DBSH
	0.54
	0.54
	0.22
	0.56
	97.2
	2.1
	70.8

	BTB & DHMT
	0.42
	0.42
	0.39
	0.00
	100.0
	97.0
	0.6

	TN
	1.49
	1.58
	1.55
	1.61
	90.0
	8.8
	80.0

	DNB
	2.04
	1.72
	1.98
	1.92
	100.0
	57.5
	78.8

	DBSCL
	3.06
	3.08
	3.17
	2.25
	93.0
	88.3
	42.1

	Chung
	1.41
	1.36
	1.84
	1.22
	96.6
	52.3
	52.6


Nguồn: Điều tra lợi nhuận lúa, ISPAE 2023
Theo số liệu điều tra lợi nhuận lúa, ISPAE 2023, diện tích đất sản xuất bình quân của cả nước đạt khoảng 1,41 ha/hộ, song các vùng trọng điểm lúa như miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng chỉ đạt lần lượt 0,34 ha và 0,54 ha/hộ. Ngược lại, các vùng có điều kiện tích tụ đất đai tốt hơn như Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có quy mô lớn hơn, tương ứng 2,04 ha và 3,06 ha/hộ. Tuy nhiên, xét theo cơ cấu mùa vụ, sản xuất vẫn phân tán theo không gian và thời gian, với tỷ lệ hộ tham gia các vụ khác nhau giữa các vùng, làm giảm khả năng tổ chức sản xuất tập trung và đồng bộ kỹ thuật.
Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng lúa
Duy trì hoặc cải thiện năng suất đất là khía cạnh quan trọng trong tính bền vững của hoạt động sản xuất lúa nói riêng và hoạt động trồng trọt nói chung. Yếu tố giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng lúa phản ánh công nghệ và quy trình sản xuất, năng lực sản xuất của từng quốc gia, từng địa phương đối với hoạt động sản xuất lúa. Hiện nay, canh tác lúa tại Việt Nam chủ yếu là canh tác độc canh, tỷ trong nuôi xen kết hợp còn thấp.
Trong những năm gần đây, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất trồng lúa đã có sự cải thiện nhất định, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các loại hình sử dụng đất khác. Theo tính toán của ISPAE từ Điều tra lợi nhuận lúa năm 2023, giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng lúa đạt khoảng 93,9 triệu đồng/ha, thấp hơn so với mức bình quân của đất trồng trọt (118,3 triệu đồng/ha) và đặc biệt thấp hơn nhiều so với đất mặt nước nuôi trồng thủy sản (272,0 triệu đồng/ha)[footnoteRef:3]. [3:  Cục Thống kê, 2023 Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt 118,3 triệu đồng; Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 272 triệu đồng.] 

So sánh tương đối cho thấy, giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt cao hơn khoảng 26,0% so với đất trồng lúa, trong khi giá trị sản xuất trên 1 ha nuôi trồng thủy sản cao gấp khoảng 2,9 lần. Mức chênh lệch này phản ánh hiệu quả kinh tế của sản xuất lúa vẫn còn khiêm tốn so với các ngành sản xuất nông nghiệp khác có giá trị gia tăng cao hơn.
Thu nhập của người trồng lúa còn thấp
Mặc dù sản xuất lúa đóng vai trò nền tảng trong bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu, thu nhập của các hộ nông dân trồng lúa vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung khu vực nông thôn. Theo kết quả Điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS, GSO 2024), thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng, trong khi nhiều hộ thuần nông trồng lúa chỉ đạt khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Mức chênh lệch này cho thấy sự bất cập trong cơ cấu thu nhập của nhóm hộ chuyên canh lúa so với các hoạt động sinh kế khác.
So sánh với các lĩnh vực sản xuất khác trong nông nghiệp, thu nhập từ trồng lúa thấp hơn rõ rệt. Điều này phản ánh một thực tế: dù đảm nhiệm vai trò chiến lược về an ninh lương thực, người trồng lúa lại chưa được hưởng lợi tương xứng với những đóng góp của mình. Giá lúa hàng năm biến động mạnh, tạo nên sự bấp bênh trong thu nhập của người nông dân. Trong khi chi phí vật tư đầu vào (phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, nhiên liệu…) có xu hướng tăng, giá bán lúa lại phụ thuộc lớn vào thị trường và các thương lái trung gian. Nông dân hầu như không có vị thế thương lượng trong chuỗi giá trị, dẫn đến lợi nhuận thu được thường bị thu hẹp. Tình trạng “được mùa mất giá” diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều hộ dù đạt sản lượng cao vẫn không cải thiện được thu nhập. Hệ quả là khả năng tích lũy của hộ trồng lúa rất hạn chế, theo số liệu của Cục Thống kê, mức tiết kiệm hằng năm bình quân của hộ gia đình ở nông thôn ở mức 16 triệu đồng/năm, mức tích luỹ tài sản không đủ để tái đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống hoặc mở rộng quy mô. Phần lớn hộ gia đình ngày càng phụ thuộc vào kiều hối hoặc thu nhập từ lao động di cư để bổ sung cho sinh kế của họ.
Rào cản trong chuyển đổi và nâng cao giá trị gia tăng
Quá trình chuyển đổi từ sản xuất lúa truyền thống sang mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn ở Việt Nam vẫn diễn ra chậm do nhiều rào cản mang tính cơ cấu. Trước hết, quy mô đất đai nhỏ lẻ, manh mún và phân tán khiến việc tổ chức sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn (giống đồng nhất, quy trình canh tác, lịch thời vụ) gặp nhiều khó khăn, hạn chế khả năng tham gia các mô hình liên kết như cánh đồng lớn hoặc chuỗi giá trị có doanh nghiệp dẫn dắt. Điều này làm giảm hiệu quả sản xuất và cản trở việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu.
[bookmark: _e6drpprk7qi6]Bên cạnh đó, trình độ sản xuất của hộ nông dân còn hạn chế, lao động nông nghiệp già hóa và khả năng tiếp cận công nghệ mới còn thấp, gây khó khăn trong việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến như giảm phát thải, truy xuất nguồn gốc hay quản lý đầu vào theo tiêu chuẩn. Theo điều tra mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê (năm 2022), ở khu vực nông thôn, trình độ học vấn phổ biến nhất là tiểu học và trung học cơ sở, chiếm hơn 50% dân số. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động ở nông thôn có trình độ trung học phổ thông trở lên (cao đẳng trở lên) chỉ khoảng 30%. Do thiếu kiến thức khoa học, kỹ năng quản lý sản xuất và thông tin thị trường, nông dân thường gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định có thể cải thiện hiệu quả sản xuất, hoạt động kinh doanh và mức thu nhập. Đồng thời, hạn chế về vốn, thông tin thị trường và sự phụ thuộc vào thương lái khiến nông dân thiếu động lực tham gia liên kết chuỗi và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Những rào cản này tạo thành vòng luẩn quẩn giữa thu nhập thấp và năng suất thấp, làm chậm quá trình chuyển đổi sang sản xuất lúa chất lượng cao và hạn chế khả năng nâng cao giá trị gia tăng của ngành lúa gạo trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Áp lực môi trường và biến đổi khí hậu
Sản xuất lúa ở nước ta, đặc biệt là ở vùng ĐBSCL, ngoài những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và lối canh tác liên tục không cho đất nghỉ ngơi, việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu không đúng cách cũng là nguyên nhân làm cho nguồn đất bị thoái hóa, bạc màu. Theo số liệu Tổng Cục Quản lý đất đai 2020, có khoảng 23,21% diện tích đất sẩn xuất nông nghiệp bị thoái hoá (trong đó có khoảng 8,8% diện tích đất thoái hoá từ trung bình đến nặng).
Những năm gần đây mức độ các cơn bão lũ ngày càng nhiều, hạn hán cũng xảy ra nhiều hơn. Chỉ riêng năm 2025 diện tích lúa bị thiệt hại lên tới gần 400 ngàn ha. Tính trung bình từ năm 2020 trở lại đây, mỗi năm thiên tai mất mùa có thể làm mất đi khoảng hơn 1-2 triệu tấn thóc. Theo Cục Thống kê, tại thời điểm 01/7/2020, tình trạng diện tích đất lúa bị bỏ hoang do chất lượng kém, nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất không hiệu quả diễn ra hầu khắp các địa phương trên cả nước tại 60/63 tỉnh, thành phố trung ương. Diện tích đất trồng lúa không sản xuất trong vòng 12 tháng qua tính đến 01/7/2020 là 33,7 nghìn ha, chiếm 0,78% tổng diện tích đất trồng lúa.
Bảng  2. Tổng diện tích bị thiệt hại do bão, lũ 2021-2025 (ha)
	Chỉ tiêu thiệt hại
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	DT lúa bị thiệt hại
	129,039
	249,600
	132,879
	294,593
	387,215

	DT hoa màu bị thiệt hại
	44,833
	65,244
	59,848
	87,075
	158,180

	DT cây trồng lâu năm bị thiệt hại
	5,232
	8,848
	3,511
	42,871
	85,897

	DT cây ăn quả bị thiệt hại
	1,701
	21,913
	2,093
	49,069
	22,238

	DT rừng bị thiệt hại
	1,280
	27,922
	6,968
	204,049
	124,760

	Gia súc bị chết, cuốn trôi
	6,962
	24,689
	3,658
	62,437
	71,687

	Gia cầm bị chết, cuốn trôi
	367,914
	868,017
	283,645
	5,325,448
	5,164,659

	DT nuôi thủy sản bị thiệt hại
	3,723
	25,306
	4,312
	59,822
	58,598


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
4. Định hướng phát huy vai trò của hộ trồng lúa trong tái cơ cấu ngành lúa gạo
Trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, việc phát huy vai trò của hộ trồng lúa quy mô nhỏ cần được đặt trong tổng thể đổi mới tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường liên kết thị trường. Các định hướng chính bao gồm:
Nâng cao năng lực và tri thức cho nông dân trồng lúa quy mô nhỏ
Vốn nhân lực là yếu tố trung tâm quyết định năng suất, khả năng thích ứng và tính bền vững trong phát triển nông nghiệp. Thực tế cho thấy, phần lớn hộ trồng lúa nhỏ vẫn sản xuất dựa trên kinh nghiệm truyền thống, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nông thôn còn thấp. Do đó, cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo nghề và khuyến nông theo hướng xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm hộ và vùng sinh thái. Đối với hộ quy mô nhỏ, tập trung vào các kỹ năng thực hành như quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng giống chất lượng cao, canh tác tiết kiệm nước, giảm phát thải; đối với hộ có tiềm năng mở rộng, bổ sung kỹ năng quản trị hộ gia đình, hạch toán kinh tế, tiếp cận thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn dưới hình thức đặt hàng, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại vùng nguyên liệu. Xây dựng ngân hàng dữ liệu trực tuyến về quy trình canh tác, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dự báo thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu, giúp nông dân tiếp cận kịp thời qua điện thoại thông minh và các nền tảng số. Đào tạo lại đội ngũ khuyến nông viên, chú trọng kỹ năng truyền thông và chuyển giao công nghệ cho nhóm hộ nhỏ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.
Tổ chức lại sản xuất thông qua hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị
Con đường chính để hộ nhỏ vượt qua hạn chế về quy mô là liên kết với nhau thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, từ đó hình thành vùng sản xuất tập trung, đồng bộ và có sức mạnh đàm phán. Hiện nay, tỷ lệ hộ trồng lúa tham gia hợp tác xã còn thấp, và phần lớn hợp tác xã mới chỉ dừng lại ở dịch vụ đầu vào. Để thay đổi thực trạng này cần ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực lúa gạo. Hỗ trợ vốn, cơ sở hạ tầng, thiết bị, khoa học công nghệ để hợp tác xã có thể đảm nhận cả khâu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp theo mô hình “cánh đồng lớn” có hợp đồng bao tiêu. Thí điểm mô hình “cụm liên kết” để hộ nhỏ góp đất, góp vốn, nhận cổ phần. Tạo cơ chế để hộ có nhu cầu chuyển đổi nghề có thể cho thuê lại đất, nhận cổ tức từ hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, vừa đảm bảo sinh kế vừa thúc đẩy tích tụ ruộng đất tự nguyện. Tăng cường kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, SRP, truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện cho hộ nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, bảo hiểm
Mặc dù mạng lưới ngân hàng và tổ chức tài chính bao phủ rộng khắp cả nước, nhưng thực tế khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính và quản lý rủi ro của hộ trồng lúa nhỏ còn rất hạn chế. Điều này khiến hộ dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và thiên tai. Các giải pháp cần tập trung mở rộng tín dụng chính sách cho hộ trồng lúa nhỏ. Đơn giản hóa thủ tục, cho vay tín chấp dựa trên kế hoạch sản xuất và liên kết với hợp tác xã. Hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho các hộ đầu tư vào giống chất lượng cao, cơ giới hóa, canh tác bền vững. Nhân rộng bảo hiểm nông nghiệp, đặc biệt bảo hiểm theo vùng sản xuất. Thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù hợp với quy mô nhỏ, có sự hỗ trợ của Nhà nước về phí bảo hiểm. Kết hợp bảo hiểm với tín dụng để giảm rủi ro cho ngân hàng và nông dân.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Khoa học công nghệ là đòn bẩy quan trọng để hộ nhỏ nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và gia tăng giá trị. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp cần được triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ áp dụng quy trình canh tác tiên tiến. Nhân rộng các mô hình “1 phải 5 giảm”, tưới khô luân phiên, canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích sử dụng giống xác nhận chất lượng cao, giảm lượng giống gieo sạ, tiết kiệm nước và phân bón. Thông qua hợp tác xã, hỗ trợ đầu tư máy móc làm đất, gieo sạ, thu hoạch, sấy khô để giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao năng suất lao động. Đối với hộ nhỏ, khuyến khích sử dụng dịch vụ cơ giới hóa qua tổ hợp tác. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu vùng trồng, cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Hỗ trợ nông dân, hợp tác xã sử dụng ứng dụng quản lý mùa vụ, kết nối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Phát triển sản xuất lúa bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu đã và đang tác động mạnh đến sản xuất lúa, đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung. Trung bình mỗi năm thiên tai gây thiệt hại từ 1-2 triệu tấn thóc. Để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả bền vững bằng cách thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng. Chuyển đổi lịch thời vụ, sử dụng giống chịu mặn, chịu hạn, áp dụng canh tác lúa giảm phát thải (SRP). Tại các vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, khuyến khích mô hình luân canh lúa - tôm, lúa - cá, lúa - màu phù hợp với điều kiện sinh thái. Quy hoạch vùng sản xuất lúa bền vững, duy trì ổn định 3,5 triệu ha đất lúa, tập trung tại các vùng có điều kiện thâm canh tốt. Đối với vùng lúa kém hiệu quả, có lộ trình chuyển đổi sang cây trồng khác nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế của hộ nhỏ. Hỗ trợ kinh phí cho các mô hình canh tác giảm phát thải. Lồng ghép các chương trình tín chỉ carbon, tài chính xanh để tạo thêm nguồn thu cho nông dân, khuyến khích họ áp dụng quy trình bền vững.
Thúc đẩy tích tụ ruộng đất tự nguyện
Tình trạng manh mún, nhỏ lẻ đang cản trở quá trình hiện đại hóa sản xuất lúa. Để giải quyết vấn đề này cần có cơ chế tích tụ ruộng đất phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tạo điều kiện cho nông dân tự nguyện chuyển nhượng, cho thuê đất. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi của người nhận chuyển nhượng và người chuyển nhượng. Hỗ trợ các hộ chuyển đổi nghề được đào tạo nghề, tiếp cận việc làm phi nông nghiệp. Khuyến khích hình thành trang trại quy mô vừa và lớn. Có cơ chế ưu đãi về tín dụng, thuế, khoa học công nghệ cho các trang trại, hợp tác xã thuê đất tích tụ để sản xuất lúa hàng hóa, đồng thời cam kết bao tiêu sản phẩm cho hộ nhỏ tham gia liên kết. Bảo vệ quyền sử dụng đất của hộ nông dân nhỏ.
Những định hướng trên nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản cho hộ trồng lúa quy mô nhỏ, giúp họ không chỉ duy trì vai trò nền tảng trong sản xuất mà còn phát huy được nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện thu nhập bền vững. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, sự hỗ trợ của doanh nghiệp và sự chủ động thích ứng của chính người nông dân. Nếu các giải pháp được triển khai quyết liệt, ngành lúa gạo Việt Nam sẽ có đủ cơ sở để vươn lên trở thành một trong những chuỗi giá trị nông sản hiện đại, xanh và bền vững trong khu vực./.
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